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1. Đặt vấn đề
Thành ngữ là một phần quan trọng trong ngôn ngữ 

nói và viết tiếng Anh, giúp làm phong phú và thêm sắc 
thái cho cách giao tiếp. Tuy nhiên, chúng lại là một 
thách thức lớn đối với người học tiếng Anh, đặc biệt 
khi dịch sang tiếng Việt - một ngôn ngữ có cấu trúc 
và bối cảnh văn hóa khác biệt. Do thành ngữ thường 
mang nghĩa bóng và đặc trưng văn hóa, việc dịch 
nguyên văn từng từ có thể dẫn đến sự nhầm lẫn hoặc 
làm mất đi ý nghĩa chính.

Bài viết này sẽ khám phá những yếu tố chính mà 
người học cần lưu ý khi nghiên cứu thành ngữ tiếng 
Anh, đồng thời đưa ra những phương pháp dạy học 
hiệu quả cho GV. Chúng ta cũng sẽ xem xét các lý 
thuyết dịch thuật hiện đại, bao gồm sự tương đương 
động và hình thức, cùng với các ví dụ cụ thể về cách 
dịch thành ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt, đảm bảo giữ 
nguyên ngữ cảnh và tính chính xác về văn hóa.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thành ngữ là gì?

Thành ngữ là những cụm từ cố định mà nghĩa của 
chúng không thể dễ dàng suy ra từ các từ riêng lẻ. 
Theo Nguyễn Xuân Khoa (2020), thành ngữ là những 
biểu đạt đặc trưng của mỗi ngôn ngữ và văn hóa, do đó 
rất khó để dịch trực tiếp. Ví dụ, thành ngữ tiếng Anh 
“kick the bucket” có nghĩa là «qua đời», nhưng nếu 
dịch từng từ theo nghĩa đen sang tiếng Việt thành “đá 
cái xô”, cụm từ này sẽ không có ý nghĩa.

Học thành ngữ là một phần quan trọng trong việc 
nắm vững ngôn ngữ vì chúng thường được sử dụng 
trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, việc nắm bắt 
thành ngữ không chỉ đơn thuần là ghi nhớ nghĩa mà 

còn cần hiểu cách sử dụng chúng trong bối cảnh cụ 
thể. Nguyễn Lân (2000) nhấn mạnh rằng, người học 
cần phải nắm bắt không chỉ ý nghĩa của từng thành 
ngữ mà còn cả cách sử dụng chúng trong các tình 
huống giao tiếp thực tế.

Đối với GV, việc giới thiệu thành ngữ cho HS cần 
tập trung vào việc giúp HS hiểu được nghĩa bóng và 
ngữ cảnh văn hóa của các thành ngữ. Những công cụ 
như hình ảnh, đoạn hội thoại và ví dụ từ thực tế có 
thể hỗ trợ trong việc giảng dạy thành ngữ. Theo Vũ 
Văn Đại (2019), việc giảng dạy thành ngữ nên kết 
hợp giữa việc truyền đạt ý nghĩa ngữ pháp và văn hóa 
của chúng, nhằm giúp HS áp dụng chúng một cách tự 
nhiên trong giao tiếp.
2.2. Vai trò của ngữ cảnh trong việc học và dạy 
thành ngữ

Hiểu ngữ cảnh là yếu tố then chốt khi học và dạy 
thành ngữ. Thành ngữ thường phụ thuộc rất nhiều vào 
ngữ cảnh để truyền đạt ý nghĩa bóng, vượt ra ngoài 
nghĩa đen của từ. Nguyễn Lân (2000) cho rằng, việc 
dịch thành ngữ không chỉ đơn giản là dịch từng từ mà 
còn phải chú trọng đến ngữ cảnh để xác định chính 
xác nghĩa của thành ngữ trong từng trường hợp.

Ví dụ, thành ngữ tiếng Anh “to hit the nail on 
the head” có nghĩa là «nói đúng vấn đề». Nếu dịch 
theo nghĩa đen thành “đánh vào đầu cây đinh”, nó 
sẽ không truyền tải được nghĩa bóng. Trong bối cảnh 
một cuộc trò chuyện về giải quyết vấn đề, một bản 
dịch đúng nghĩa sẽ là “đánh trúng tim đen”, truyền tải 
chính xác nghĩa của thành ngữ trong tiếng Việt.

Trong lớp học, GV có thể sử dụng các đoạn hội 
thoại, kể chuyện và các bài tập nhập vai để đặt thành 
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ngữ vào các ngữ cảnh có ý nghĩa. Điều này giúp HS 
thấy rõ cách thành ngữ được sử dụng trong giao tiếp và 
chuẩn bị cho việc sử dụng ngôn ngữ thành thạo hơn.
2.3. Sự tương đương động và hình thức trong dịch 
thuật thành ngữ

Khi dịch thành ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, 
lý thuyết về sự tương đương động và hình thức của 
Eugene Nida (1964) là một công cụ hữu ích. Sự tương 
đương hình thức tập trung vào việc bảo tồn cấu trúc 
của ngôn ngữ nguồn, điều này thường không hiệu quả 
đối với thành ngữ vì ý nghĩa bóng của chúng không 
thể truyền đạt qua cách dịch nguyên văn.

Theo Phan Ngọc (2006), việc dịch thành ngữ cần 
chú trọng vào sự tương đương động, nghĩa là tập trung 
vào việc truyền tải ý nghĩa và cảm xúc của câu nói, 
hơn là hình thức từ ngữ. Chẳng hạn, thành ngữ “a 
piece of cake” (nghĩa là việc gì đó rất dễ dàng) nếu 
dịch nguyên văn thành “một miếng bánh” sẽ không 
có ý nghĩa. Thay vào đó, tương đương động trong 
tiếng Việt là “dễ như ăn bánh”, giúp truyền tải ý nghĩa 
một cách tự nhiên hơn.

Tương tự, thành ngữ “costs an arm and a leg” 
(nghĩa là rất đắt đỏ) sẽ không hiệu quả nếu dịch nguyên 
văn thành “tốn một cánh tay và một cái chân”. Tương 
đương động trong tiếng Việt là “đắt như cắt cổ”, giữ 
nguyên ý nghĩa trong bối cảnh văn hóa Việt Nam.

GV nên nhấn mạnh sự tương đương động khi 
dạy thành ngữ, giúp HS hiểu rằng thành ngữ thường 
yêu cầu phải thay đổi để phù hợp với ngôn ngữ đích. 
Baker (2018) ủng hộ quan điểm này khi lưu ý rằng, 
người dịch và người học nên ưu tiên ý nghĩa hơn là 
hình thức khi xử lý các thành ngữ.
2.4. Sự nhạy cảm văn hóa trong việc học và dạy 
thành ngữ

Sự nhạy cảm văn hóa là yếu tố cần thiết khi học, 
dạy và dịch thành ngữ. Thành ngữ thường phản ánh 
các thực hành văn hóa, niềm tin hoặc sự kiện lịch sử, 
làm cho chúng khó có thể dịch trực tiếp sang một ngôn 
ngữ khác mà không làm mất đi ý nghĩa.

Võ Hồng Quang (2017) nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc hiểu rõ bối cảnh văn hóa khi dịch thành ngữ, 
bởi các thành ngữ thường chứa đựng những yếu tố 
văn hóa đặc trưng mà người dịch cần nắm bắt để tránh 
dịch sai hoặc gây hiểu lầm. Ví dụ, thành ngữ “barking 
up the wrong tree” trong tiếng Anh có thể dịch sang 
tiếng Việt là “nhầm đường nhầm lối” để giữ nguyên ý 
nghĩa nhưng tránh việc sử dụng hình ảnh không quen 
thuộc trong văn hóa Việt.
2.5. Những thách thức và thuận lợi trong việc học 
và dạy thành ngữ

* Những thách thức
Thiếu sự tương đương trực tiếp: Một trong 

những thách thức lớn nhất khi học và dịch thành 
ngữ là thiếu sự tương đương trực tiếp giữa tiếng 
Anh và tiếng Việt. Ví dụ, thành ngữ tiếng Anh “spill 
the beans” (nghĩa là tiết lộ bí mật) không có tương 
đương trực tiếp trong tiếng Việt. Nếu dịch theo nghĩa 
đen là “thả con mèo ra khỏi túi”, sẽ gây hiểu nhầm. 
Thay vào đó, tương đương động là “nói toạc ra”, 
nghĩa là tiết lộ sự thật một cách bất ngờ.

Trong lớp học, GV có thể giúp HS vượt qua thử 
thách này bằng cách khuyến khích họ tập trung vào 
ý nghĩa tổng thể của thành ngữ thay vì cố gắng dịch 
từng từ một. Cung cấp các ví dụ về cách thành ngữ 
hoạt động trong cả tiếng Anh và tiếng Việt có thể 
giúp HS tìm ra các cụm từ tương đương thích hợp.

Sự mơ hồ trong thành ngữ: Một số thành ngữ 
có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví 
dụ, thành ngữ “break the ice” có thể chỉ việc phá vỡ 
sự ngượng ngùng trong giao tiếp xã hội hoặc nghĩa 
đen là phá vỡ một tảng băng. Người dịch và người 
học cần xem xét kỹ ngữ cảnh để chọn bản dịch phù 
hợp. Trong tiếng Việt, “phá băng” có thể hoạt động 
cho cả hai nghĩa, nhưng cần thêm ngữ cảnh để đảm 
bảo sự rõ ràng.

Khác biệt văn hóa: Thành ngữ thường gắn liền 
với các thực hành văn hóa hoặc các sự kiện lịch sử cụ 
thể, có thể không tồn tại trong ngôn ngữ đích. Việc 
dịch những thành ngữ này đòi hỏi người dịch phải 
cân nhắc kỹ xem liệu có thể sử dụng một từ tương 
đương trực tiếp hay phải thay đổi hoàn toàn biểu đạt 
để bảo toàn ý nghĩa.

* Những thuận lợi
Nâng cao sự tự nhiên trong giao tiếp: Hiểu và 

sử dụng thành ngữ là dấu hiệu của sự thông thạo ngôn 
ngữ. Thành ngữ làm cho lời nói trở nên tự nhiên và 
chân thực hơn, giúp người học có thể tham gia vào 
các cuộc trò chuyện hàng ngày một cách hiệu quả 
hơn. Baker (2018) nhận xét rằng thành ngữ tạo nên 
“hương vị” cho ngôn ngữ và thường được sử dụng 
trong các ngữ cảnh không chính thức, do đó hiểu biết 
về chúng là cần thiết cho giao tiếp thực tế.

Hiểu biết văn hóa sâu sắc hơn: Vì thành ngữ 
thường mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, việc học thành 
ngữ giúp HS có được cái nhìn sâu sắc hơn về văn hóa 
của ngôn ngữ mà họ đang học. Sự hiểu biết này giúp 
thu hẹp khoảng cách văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết 
toàn diện hơn về lịch sử, giá trị và chuẩn mực của 
ngôn ngữ đích.
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Tăng cường sự tự tin: Việc sử dụng đúng các 
thành ngữ giúp người học tự tin hơn trong khả năng 
ngôn ngữ của mình. Khi HS trở nên thoải mái với 
thành ngữ, họ sẽ cảm thấy có khả năng hơn trong giao 
tiếp, cho phép họ tham gia vào các cuộc trò chuyện 
phức tạp với sự dễ dàng hơn.
2.6. Mẹo thực tiễn để học và dạy thành ngữ

* Tránh dịch nguyên văn
Khi dạy thành ngữ, GV nên nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc tránh dịch từng từ một. Thay vì dịch 
thành ngữ theo nghĩa đen, HS nên tập trung vào việc 
hiểu nghĩa bóng của câu. Ví dụ, thành ngữ “on cloud 
nine” (rất vui mừng) sẽ không có ý nghĩa nếu dịch là 
“trên đám mây số chín”. Thay vào đó, bản dịch phù 
hợp hơn là “vui như mở hội”, truyền tải đúng ý nghĩa.

* Sử dụng các gợi ý ngữ cảnh
Ngữ cảnh là chìa khóa để hiểu và dịch thành ngữ. 

Trong lớp học, GV có thể cung cấp cho HS các ví dụ 
ngữ cảnh phong phú để giúp họ nắm bắt được nghĩa 
bóng của các thành ngữ. Ví dụ, thành ngữ “in hot 
water” (gặp rắc rối) có thể được dịch là “gặp rắc rối” 
hoặc “lâm vào tình thế nguy hiểm”, tùy thuộc vào 
mức độ nghiêm trọng của tình huống.

* Sử dụng hình ảnh và kể chuyện
Đối với HS nhỏ tuổi hoặc mới bắt đầu, hình ảnh 

trực quan và kể chuyệQn có thể là công cụ hữu ích 
trong việc dạy thành ngữ. Bằng cách tạo ra những câu 
chuyện xoay quanh các thành ngữ, GV có thể giúp 
HS ghi nhớ nghĩa bóng của chúng một cách dễ dàng 
và thú vị hơn. Ví dụ, một câu chuyện về một nhân vật 
luôn «nói toạc ra» có thể giúp HS hiểu nghĩa của thành 
ngữ “spill the beans”.

3. Kết luận
Học và dạy thành ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt 

đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cả ngữ cảnh ngôn ngữ 
và văn hóa. Thành ngữ không chỉ là những từ ngữ mà 
còn chứa đựng những sắc thái văn hóa và nghĩa bóng 
không dễ dịch sang ngôn ngữ khác. Bằng cách áp dụng 
lý thuyết tương đương động như đã được Eugene Nida 
(1964) đề xuất người dịch và người học có thể đảm 
bảo rằng ý nghĩa và tác động cảm xúc của thành ngữ 
được bảo toàn, ngay cả khi các từ ngữ thay đổi. Ngoài 
ra, sự nhạy cảm văn hóa, như được nhấn mạnh bởi các 
học giả Việt Nam như Phan Ngọc và Võ Hồng Quang, 
là yếu tố quan trọng khi dịch các thành ngữ giữa tiếng 
Anh và tiếng Việt. GV có thể đóng vai trò quan trọng 
trong việc giúp HS tiếp cận ngôn ngữ thành ngữ thông 
qua các bài tập thực hành, tập trung vào ngữ cảnh, khả 
năng thích ứng và sự hiểu biết về văn hóa.
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nhanh chóng, chính xác và miễn phí, giúp cho việc 
truy cập và quản lý thông tin sinh viên được tốt và 
hiệu quả hơn.

Hoàn toàn miễn phí, không cần đầu tư thêm thiết 
bị hoặc mua bản quyền ứng dụng phần mềm.

Có thể áp dụng sáng kiến để lưu trữ và tra cứu các 
thông tin các lĩnh vực xã hội khác. 
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